
UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG BÌNH                                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND                            Quảng Bình, ngày       tháng     năm 2019
QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Phương án và dự toán kinh phí kiểm kê đất đai,                              lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn  cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Đo đạc và Bản đồ ngày 14/6/2018;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/10/2004 của Chính phủ chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;  Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21/7/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/10/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ ban hành quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Đo đạc và Bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 42/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Căn cứ Thông t​ư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định lập, quản lý sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019;

Căn cứ Công văn số 4032/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/7/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm kê đất đai năm 2019 và thực hiện thống kê đất đai năm 2018.

Căn cứ Kế hoạch số 953/KH-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Xét hồ sơ và Tờ trình số 420/TTr-STNMT ngày 26/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị phê duyệt Phương án và dự toán kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Quảng Bình và ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 2367/STC-HCSN ngày 26/7/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án và dự toán kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Quảng Bình, với các nội dung chính như sau:

1. Nguyên tắc, chỉ tiêu, biểu mẫu, nội dung, phương án, trình tự thực hiện, thẩm định, kiểm tra, giao nộp, lưu trữ thực hiện đầy đủ theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

2. Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được lập đầy đủ ở 3 cấp: xã, huyện, tỉnh.
3. Kết quả phải lập thành báo cáo và giao nộp đầy đủ các biểu tổng hợp số liệu theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
4. Thời điểm chốt số liệu để kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

5. Thời điểm bắt đầu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2019 là ngày 01/8/2019.
6. Thời điểm hoàn thành nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 như sau:

- Cấp xã: Trước ngày 16 tháng 01 năm 2020;

- Cấp huyện: Trước ngày 01 tháng 3 năm 2020;

- Cấp tỉnh: Trước ngày 16 tháng 4 năm 2020.

7. Lực lượng thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019: Chủ yếu là cán bộ ngành Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai các cấp, cán bộ các ngành khác có liên quan, các đơn vị sự nghiệp ngành tài nguyên môi trường và các đơn vị có đủ tư cách pháp nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

8. Tổng dự toán kinh phí: 12.622.045.690 đồng (Mười hai tỷ sáu trăm hai mươi hai triệu không trăm bốn mươi lăm nghìn sáu trăm chín mươi đồng). 

Trong đó:

- Cấp xã:
11.442.108.295 đồng;

- Cấp huyện:
874.012.588 đồng;
- Cấp tỉnh (giao Sở TN&MT thực hiện):
 305.924.807 đồng (trong đó: các công việc về kiểm kê đất đai tại cấp tỉnh là 132.013.940 đồng; chi phí lập phương án và dự toán kinh phí 100.765.867 đồng; chi hội nghị tập huấn toàn tỉnh 73.145.000 đồng).
(Có Phương án và dự toán kinh phí kèm theo).
9. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố đảm bảo kinh phí để chi thực hiện nhiệm vụ của cấp huyện và cấp xã trên địa bàn; ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ của cấp tỉnh; ngân sách Trung ương hỗ trợ sẽ được phân bổ cho các cấp để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

10. Tổ chức thực hiện: Căn cứ Phương án và dự toán kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu chịu trách nhiệm phê duyệt cụ thể dự toán kinh phí của cấp huyện, cấp xã và phê duyệt phương án, kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện nhiệm vụ tại cấp huyện, cấp xã đảm bảo theo quy định; chịu trách nhiệm nghiệm thu thanh quyết toán công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                     TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 2;                                                                                 KT. CHỦ TỊCH
- Bộ TN&MT;                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH
- Tổng cục QL Đất đai:

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CVTNMT. 
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